Phòng GD&ĐT Bỉm Sơn     Kì thi học sinh giỏi lớp 8 cấp thị xã năm học 2010-1011

ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC

(Thời gian làm bài 150 phút)

Bài 1: (2,5 điểm) Hoàn thành phương trình phản ứng: 


1. K + ?    ( K2S 


2. Fe3O4 + ? ( Al2O3 + Fe


3. Na + Cl2 + ? ( ?


4. Cu + AgNO3 + ? (  ? + Ag


5. NaOH + FeCl2 ( ? NaCl

Bài 2: (2,5 điểm)
 
Một hợp chất gồm 3 nguyên tố Mg, C, O, có phân tử khối là 84đvC và có tỉ lệ khối lượng giữa các nguyên tố là: Mg : C : O = 2 : 3 : 4. Hãy lập công thức hóa học của hợp chất.
Bài 3: (3 điểm)

A là dung dịch H2SO4  0,2M, B là dung dich H2SO4  0,5M.

a) Trộn A và B theo tỷ lệ thể tích VA : VB = 2 : 3 được dung dịch C. Xác định nồng độ của C.

b) Phải trộn A và B theo tỷ lệ thể tích như thế nào để được dung dịch H2SO4  0,3M?
Bài 4: (4 điểm)

Những hợp chất sau đây có thể điều chế oxy trong phòng thí nghiệm:
KMnO4, KClO3, KNO3, HgO. Tính thể tích khí Oxy thu được ở đktc khi phân hủy:

a) 0,5mol mỗi chất trên.

b) 50g mỗi chất KNO3 hoặc HgO.
Bài 5: (4 điểm)
Cho các kim loại Na, Mg, Al lần lượt tác dụng với dung dịch HCl.
a) Nếu các kim loại có cùng một lượng (số mol) tác dụng với axits HCl, kim loại nào cho nhiều khí H​2 hơn?

b) Nếu thu được cùng lượng khí H​2 hơn thì khối lượng kim loại nào ít hơn?

Bài 6: (4 điểm)

Cho 15,6g Zn vào dung dịch H2SO4 loãng chứa 39,2g H2SO4
a) Tính thể tích H2 thu được ở ddiektc. Biết rằng thể tích H2 bị hoa hụt 5%.
b) Còn dư bao nhiêu gam chất nào sau phản ứng?
